
Mẫu QLCL-VI-01: Kế hoạch điều tra/khảo sát 
TÊN NHÀ THẦU​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số …/KH- ……, ngày … tháng … năm … 

PHÊ DUYỆT 

KẾ HOẠCH 

Điều tra/khảo sát bom mìn, vật nổ 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tên, vị trí, phạm vi và nhiệm vụ dự án 

a) Tên dự án. 

b) Địa điểm. 

c) Nhiệm vụ Điều tra/ Khảo sát. 

2. Đặc điểm chung của khu vực 

a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy văn... 

b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. 

c) Tóm tắt tình hình điều tra/khảo sát trong các giai đoạn trước (trường hợp đã có các cuộc 
điều tra/khảo sát trước đây) bao gồm: 

- Khối lượng và hồ sơ điều tra/khảo sát đã có, các đánh giá, kết luận và kiến nghị chính về 
tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ. 

- Đánh giá chung về khối lượng và chất lượng tài liệu tài liệu đã điều tra/khảo sát và khả năng 
sử dụng cùng kiến nghị về những vấn đề cần tập trung làm rõ trong giai đoạn này. 

- Thống kê các thông tin và nguồn thông tin đã có. 

3. Những yêu cầu của công tác điều tra/khảo sát được nêu trong hồ sơ yêu cầu 

a) Diện tích, độ sâu điều tra/khảo sát. 

b) Tiến độ yêu cầu. 

c) Tổng dự toán. 

d) Các yêu cầu khác về lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, hồ sơ. 

4. Cơ sở pháp lý của việc lập và thực hiện kế hoạch điều tra; khảo sát 
a) Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất được phê duyệt. 

b) Quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng điều tra/khảo sát. 

c) Các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành liên quan. 

d) Thông tin được cung cấp. 

đ) Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KHỐI LƯỢNG TIẾN ĐỘ, YÊU CẦU KỸ THUẬT 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ: Mục tiêu nhiệm vụ điều tra/khảo sát bom mìn, vật nổ để đáp ứng 
nhiệm vụ …….. cho dự án (công trình) …………….. 

2. Khối lượng, tiến độ  

TT Hạng mục công việc 
Đơn 

vị 
tính 

Khối 
lượng 

Tiến độ Ghi 
chú     



I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ        

1 Thu thập thông tin, tài liệu, bản đồ        

2 Tập huấn điều tra/khảo sát        

3 Chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu        

4 Chuẩn bị trang thiết bị        

5 Kiểm tra điều kiện thi công        

II CÔNG TÁC ĐIỀU TRA        

1 Phân tích dữ liệu có sẵn        

2 Họp với lãnh đạo xã        

3 Họp thôn (nếu có)        

4 Phỏng vấn các tổ chức, hộ, nhân 
chứng/Thực địa hiện trường 

       

5 Đánh giá thông tin thu thập được        

6 Lập nhiệm vụ khảo sát        

III CÔNG TÁC KHẢO SÁT        

1 Xây dựng PAKTTC, KH khảo sát        

2 Kế hoạch khảo sát        

3 

Thực hiện khảo sát theo quy trình 
xác định diện tích ô nhiễm bom 
mìn, vật nổ... Địa hình, chất đất, 
sông ngòi, thời tiết, v.v. 

       

4 Thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật 
nổ thu được 

       

IV BÁO CÁO NGHIỆM THU        

1 Lập thông báo kết quả điều tra; 
khảo sát 

       

2 Nghiệm thu kết quả điều tra; khảo 
sát 

       

3 Lưu cơ sở dữ liệu        

- Thành phần, khối lượng điều tra; khảo sát cần nêu rõ từng nội dung công việc và khối lượng 
cụ thể cho từng khu vực, từng hạng mục. 

- Thứ tự thống kê theo trình tự các bước điều tra/khảo sát được quy định tại Tiêu chuẩn, quy 
trình………… được thẩm định và phê duyệt tại văn bản………………………… 

3. Các yêu cầu kỹ thuật 
a) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, cần tuân thủ: 

- Các các quy chuẩn, tiêu chuẩn, Quy trình Điều tra; Khảo sát. 

- Các mô hình tính toán và phần mềm sử dụng (nếu có). 

b) Công tác thu thập và phân tích tài liệu, tài liệu liên quan: 

- Nêu rõ nguồn gốc và cơ sở tài liệu, dữ liệu thu thập. 

- Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu, dữ liệu. 

c) Công tác đo vẽ bản đồ: 



- Loại bản đồ sử dụng trong điều tra/khảo sát. 

- Phương pháp thiết lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ. 

- Yêu cầu chụp ảnh minh họa... 

d) Công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 

- Yêu cầu về phương pháp khảo sát. 

- Yêu cầu về ghi chép, biểu mẫu hồ sơ. 

đ) Công tác thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ tìm được: 

- Phương pháp thu gom. 

- Vị trí bãi hủy. 

- Phương pháp tiêu hủy. 

e) Phương án xử lý sự cố, hỗ trợ y tế: 

- Cơ sở, phương tiện hỗ trợ y tế. 

- Phương án xử lý sự cố, tai nạn do bom mìn, vật nổ. 

g) Kế hoạch bảo đảm chất lượng trong điều tra/khảo sát: 

- Mục tiêu chất lượng và tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng trong thực hiện điều tra/khảo 
sát của nhà thầu (phân công và trách nhiệm). 

- Phương pháp kiểm soát chất lượng thiết bị, vật tư sử dụng trong điều tra/khảo sát. 

- Quy trình, biểu mẫu sử dụng trong điều tra; khảo sát. 

- Phương pháp phân tích và kiểm soát trong quá trình điều tra/khảo sát. 

- Phương pháp kiểm tra và xử lý các sai sót, số liệu không phù hợp. 

- Giám sát các khiếu nại và kiểm tra chất lượng. 

- Quản lý nguồn nhân lực: Kiểm tra, tập huấn và chứng nhận. 

- Giám sát: Kế hoạch quản lý chất lượng (đính kèm) 

III. HỒ SƠ 

Nêu các yêu cầu về hồ sơ điều tra/khảo sát bom mìn, vật nổ theo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện 
hành và theo thỏa thuận với chủ đầu tư gồm có: 

1. Thông báo kết quả điều tra/khảo sát: Dự kiến nội dung báo cáo. 

2. Các bản đồ: Dự kiến danh mục, số lượng các bản đồ cần có. 

………………………………………….. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Danh mục thiết bị, vật tư và nhân lực thực hiện. 

2. Dự toán kinh phí thực hiện. 

3. Thời gian thực hiện: Từ……………………. đến.…………………… 

V. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. Các bản đồ xác định vị trí, phạm vi điều tra; khảo sát. 

2. Các sơ đồ/bản đồ liên quan đến tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ (nếu có). 

3. Các bảng biểu liên quan: 

- Bảng tổng hợp khối lượng điều tra; khảo sát bom mìn, vật nổ. 

- Bảng dự toán kinh phí điều tra; khảo sát bom mìn, vật nổ. 

4. Các phụ lục, hướng dẫn thực hiện công tác điều tra/khảo sát, ... 



 THỦ TRƯỞNG 

 


